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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Bản án số: 62/2022/HSST. 

Ngày: 09 - 5 - 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Ông: Nguyễn Văn Khánh. 

Các Hội thẩm nhân dân:           Bà: Trần Thị Đông. 

                                           Bà: Nguyễn Thị Nhàn. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hường – Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân huyện Đông Anh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên toà: Bà Hoàng Thị Hồng Chiêm - Kiểm sát viên. 

Ngày 09/5/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

36/2022/HSST ngày 01/4/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

47/2022/QĐXXST - HS ngày 20 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn L, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Nơi ĐKHKTT 

và nơi ở: Xóm 3, Thôn Đ, xã Đ1, huyện H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn B, sinh 

năm: 1948 (Đã chết); Con bà: Phạm Thị Thúy L, sinh năm: 1951 (Đã chết); 

Vợ : chưa có; Tiền án tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 

190/2007/HSST ngày 29/8/2007 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh B xử 

phạt 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bản án số 70/2008/HSSTngày 

26/3/2008, Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh B xử phạt 30 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản. Tổng hợp bản án số 190/2007/HSST, L phải chấp hành 

hình phạt chung là 37 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

11/12/2009. Đã chấp hành xong án phí và các quyết định khác của bản án 

ngày 21/9/2011. (Đã được xóa án tích) Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

18/12/2021,có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1975.  

Địa chỉ: Thôn L, xã X, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vắng 

mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng công 

khai tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 31/7/2019, chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1975; Nơi cư trú: thôn 

L, xã X, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có đơn trình báo Công an 

huyện Đông Anh về việc: Khoảng 23 giờ 00’ ngày 30/7/2019, chị V đang 

nằm nghỉ trong phòng trọ gần nhà tại thôn L, xã X thì bị Nguyễn Văn L (sinh 

năm: 1982; HKTT: Xóm 3, thôn Đ, xã Đ1, huyện H, TP Hà Nội) xông vào 

dùng tay bóp cổ, cầm bơm đánh vào mặt chị V và chiếm đoạt chiếc điện 

thoại nhãn hiệu MOBELL S51 Gold trị giá 1.500.000 đồng của chị V đang 

cầm trên tay.  

Quá trình điều tra, CQCSĐT đã tiến hành điều tra làm rõ:  

Khoảng đầu năm 2018, chị Nguyễn Thị V quen biết và nảy sinh quan 

hệ tình cảm với Nguyễn Văn L làm chủ cai thầu xây dựng. Khoảng tháng 9 

năm 2018, chị V xây nhà mới nên đã nhờ L xây dựng nhà giúp chị và chung 

sống cùng nhau như vợ chồng. Đến tháng 5/2019, chị V và L xảy ra mâu 

thuẫn nên L dọn ra ngoài ở. Khoảng đầu tháng 7 năm 2019, chị V cho L 

mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Attila Victoria (xe của chị V, chị không nhớ 

biển số xe). Sau đó, hai bên vẫn tiếp tục mâu thuẫn, chị V yêu cầu L trả lại 

xe máy cho chị. 

Khoảng 22 giờ ngày 30/7/2019, Nguyễn Văn L gọi điện thoại đến số 

0962955382 của chị V hẹn ra đầu thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện 

Đông Anh để trả xe máy. Chị V bảo anh Nguyễn Tùng D (sinh năm: 1999 –

là con trai chị V) chở ra chỗ hẹn. Khi gặp, L trả xe cho chị V và bảo ở lại 

nói chuyện nhưng chị V không đồng ý và đi xe về nhà trọ. Khoảng 30 phút 

sau, chị V đang nằm sử dụng điện thoại nhãn hiệu MOBELL S51 Gold trong 

nhà thì Nguyễn Văn L xông vào, dùng tay trái bóp cổ chị V rồi giật chiếc 

điện thoại của chị V đang cầm. Chị V đạp một cái vào bụng và túm áo L, hô: 

“D ơi, D ơi”. Lúc này,L lấy chiếc bơm (loại bơm tay xe đạp) để ở cửa ra vào 

đánh một phát vào trán chị V. Anh Nguyễn Tùng D đang ngủ ở phòng bên 

cạnh nghe thấy tiếng của mẹ là chị V gọi nên đã chạy đến đẩy L ra ngoài sân. 

L cầm điện thoại của chị V bỏ chạy về hướng chợ Dâu thuộc xã X. Một lúc 

sau, L sử dụng điện thoại nhãn hiệu MOBELL S51 của chị V gọi điện và 

nhắn tin đến số 0376380977 của anh Dương chửi bới, thách thức hai mẹ con 

chị V.  

Vật chứng cơ quan Công an đã tạm giữ: Của chị Nguyễn Thị V: 01 

(một) bơm tay màu đỏ có ký hiệu PUMP20180706-0818, dài 55cm, đường 

kính 3,5cm có một vết bẹp lõm, xước sơn diện (4x2,5)cm.  

Ngày 14/8/2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Đông Anh kết luận: 01 chiếc điện thoại di động MOBELL S51 Gold trị giá 

1.485.000 đồng.Ngày 13/01/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự huyện Đông Anh kết luận: 02 chiếc sim điện thoại di động số 

0962955382 và 0949809127 trị giá 100.000 đồng.Tổng trị giá tài sản của 
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chị Nguyễn Thị V bị chiếm đoạt là: 1.585.000 đồng (Một triệu năm trăm 

tám mươi năm nghìn đồng). 

Biên bản xác minh thương tích ban đầu ngày 31/7/2021 của Bệnh 

viện đa khoa Đông Anh xác định thương tích của chị Nguyễn Thị V: vào 

viện lúc 03h25 ngày 31/7/2019, tiếp xúc tỉnh, mạch 95 lầm/phút, huyết áp 

130/80 mmHg; bầm tím quanh mắt trái; xây xát vùng trán trái kích thước 

(0,5x0,5)cm; 01 (một) vết xước da vùng trán 02cm; xây sát mặt ngoài cẳng 

tay trái; 02 (hai) vết xước da vùng thượng đòn trái kích thước (05x0,5)cm; 

chụp X-quang hộp sọ bình thường. 

Ngày 30/8/2019, CQCSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định 

thương tích đối với chị V. Kết luận giám định thương tích số 799/TTPY 

ngày 05/9/2019 của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội kết luận: 

1. Sẹo vết thương góc trán trái: 01%. 

2. Các  chạm thương phần mềm khác không sưng nề bầm tím, không 

để lại sẹo, không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng: Thông tư 

20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 không có chạm thương mục nào quy định 

tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với các chạm thương này. 

3. Nhiều khả năng các thương tổn do vật tày, tày có cạnh gây nên. 

 Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 01% (Một phần trăm). 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn L đã bỏ trốn. Ngày 18/12/2021 L bị 

bắt theo quyết định truy nã số 02 ngày 17/3/2020 của Cơ quan cảnh sát điều 

tra - Công an huyện Đông Anh. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của bị can 

Nguyễn Văn L: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 màu đen. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn L đã khai nhận hành vi của mình 

phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản Cáo trạng số 42/CT-VKS-ĐA ngày 29/3/2022 Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đông Anh đã truy tố Nguyễn Văn L về tội Cướp tài sản 

theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi đúng như nội dung bản Cáo 

trạng. Nay bị cáo rất ân hận về hành vi của mình và đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố 

tại phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa 

khẳng định việc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo trạng đã nêu 

là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng 

Điểm d khoản 2 Điều 168, điểm s khoản 1Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình 

sự. 

Xử phạt: Nguyễn Văn L: Từ 08 năm đến 08 năm 6 tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.            
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Về phần dân sự: Do chị V không yêu cầu bồi thường nên không đặt ra. 

Về phần vật chứng: Tịch thu tiêu hủy chiếc bơm tay bằng kim loại 

màu đỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đông Anh, Điều tra viên Công an huyện Đông Anh đã thực 

hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo và những người tham gia tố tụng 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy các quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, cũng như quá trình 

điều tra bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản 

cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp biên bản thu giữ 

vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ. Do đó có đủ cơ sở để 

kết luận: Khoảng 22 giờ ngày 30/7/2019 tại thôn L, xã X, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn L đã có hành vi vật lộn giằng co để chiếm 

đoạt chiếc điện thoại di động MOBELL S51 Gold bên trong lắp 02 chiếc sim 

điện thoại di động số 0962955382 và 0949809127 Tổng trị giá là: 

1.585.000đ của chị Nguyễn Thị V, nhưng quá trình chiếm đoạt bị hại đã hô 

hoán kéo giữ thì bị cáo L nhặt chiếc bơm tay bằng kim loại dài (55cm, đường 

kính 3,5cm) ném vào mặt chị Nguyễn Thị V để chạy thoát. Hành vi ấy của bị 

cáo đã cấu thành tội “Cướp tài sản” nhưng do bị cáo dùng chiếc bơm tay bằng 

kim loại (là hung khí nguy hiểm) ném vào mặt bị hại để chạy thoát nên Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố các bị cáo theo cáo trạng số 

42/CT-VKS-ĐA ngày 29/3/2022 về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 

Điều 168 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến tài sản, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an 

ninh trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt đời sống xã hội. 

Do đó việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết nhằm 

răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến nhân thân bị cáo, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Bộ luật hình sự 

quy định để có một mức hình phạt cho tương xứng. 

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đó là tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại Điểm s khoản1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Còn về nhân thân thì bị cáo đã có hai lần 

bị xét xử đã được xóa nhưng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo thì 

các tình tiết giảm nhẹ chỉ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và cần 

thiết phải buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tại trại giam trong thời hạn 
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nhất định mới có đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công 

dân có ích cho xã hội và còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Tại Khoản 6 Điều 168 Bộ luật hình sự  còn 

quy định về hình phạt phụ, nhưng xét thấy các bị cáo không có nghề nghiệp 

ổn định, không có tài sản riêng, nên miễn không áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Về phần dân sự: Giai đoạn chuẩn bị xét xử chị V có đơn không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền là 1.585.000đ (Một triệu năm trăm 

tám mươi năm nghìn đồng) nên không xét. 

[5] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh 

có thu 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F3 màu đen là tài sản 

của Nguyễn Văn L không liên quan đến vụ án nên đã trả lại cho bị cáo là phù 

hợp. Còn chiếc bơm tay bằng kim loại màu đỏ là tài sản của chị V, nhưng 

không xin lại. Xét giá trị sử dụng không lớn nên cho tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Cướp tài sản”. 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 168, điểm s khoản 1Điều 51; Điều 47 

Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt: Nguyễn Văn L: 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Cƣớp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 18/12/2021. 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bơm tay màu đỏ có ký ký hiệu 

PUMP20180706-0818, dài 55cm, đường kính 3,5cm có một vết bẹp lõm, 

xước sơn diện (4x2,5)cm. (Tình trạng như biên bản giao, nhận vật chứng 

ngày 30/3/2022 giữa Công an huyện Đông Anh và Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). 

Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

để sung ngân sách Nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ ./. 
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Nơi nhận: 

- VKS ND huyện Đông Anh; 

- Công an huyện Đông Anh; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


